
 

 

NHỮNG ĐIỀU GHI TRÊN 
PHIẾU ĐƢỢC BẢO MẬT 
THEO LUẬT THỐNG KÊ 

 
BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 2011 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA HỘ 
 

 

Phiếu số 01/TĐTNN-HO Hộ số: 

 ĐÂY LÀ TỜ PHIẾU SỐ             TRONG            TỜ PHIẾU CỦA HỘ 

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW: .......................................................................... 
  

Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: .......................................................... 
 

Xã/phƣờng/thị trấn: .............................................................................................   
 

 

Thôn/ấp/bản: ........................................................................................................ 
 

Tên địa bàn điều tra: ............................................................................................   Địa bàn điều tra số: 

Họ và tên chủ hộ:  ................................................................................................   Dân tộc.............................  

Là hộ độc thân sống tập thể làm việc ở khu công nghiệp, khu chế xuất khu vực nông thôn (ĐÁNH DẤU X VÀO Ô NẾU ĐÖNG)         

 

PHẦN I. HỘ, NHÂN KHẨU, BẢO HIỂM Y TẾ 

(CÂU 1 VÀ CÂU 2  DO TỔ TRƯỞNG ĐIỀU TRA GHI  – TỔ TRƯỞNG CĂN CỨ VÀO DANH SÁCH HỘ NGHÈO VÀ HỘ CẬN NGHÈO CỦA XÃ ĐỂ XÁC ĐỊNH) 

1.  HỘ CÓ THUỘC DIỆN HỘ NGHÈO NĂM 2010 THEO CHUẨN NGHÈO MỚI CỦA QUỐC GIA KHÔNG?                       
(ĐÁNH DẤU X VÀO  MỘT Ô THÍCH HỢP) 

1  CÓ >> CÂU 3 

2  KHÔNG 

2.  HỘ CÓ THUỘC DIỆN HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2010 THEO CHUẨN NGHÈO MỚI CỦA QUỐC GIA KHÔNG? 
(ĐÁNH DẤU X VÀO  MỘT Ô THÍCH HỢP) 

1  CÓ 

2  KHÔNG 

3. Số nhân khẩu của hộ? (NHỮNG NGƯỜI THỰC TẾ THƯỜNG TRÖ TẠI HỘ) 
 

4. Số nhân khẩu trong độ tuổi lao động của hộ?  
NAM TỪ 15 ĐẾN DƯỚI 60 TUỔI (SINH TỪ 1952 ĐẾN 1996) 

NỮ TỪ 15 ĐẾN DƯỚI 55 TUỔI (SINH TỪ 1957 ĐẾN 1996) 
 

5. Số ngƣời tham gia bảo hiểm y tế của hộ? 
(BAO GỒM TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ, KỂ CẢ HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI) 

                 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

Mẫu các chữ số 
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PHẦN II. LAO ĐỘNG, NGUỒN THU VÀ NGÀNH SẢN XUẤT CHÍNH CỦA HỘ 

I. NHỮNG NGƢỜI TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG (TRỪ HỌC SINH, SINH VIÊN CÕN ĐANG ĐI HỌC) VÀ NHỮNG NGƢỜI TRÊN TUỔI LAO ĐỘNG                            
THỰC TẾ ĐANG LAO ĐỘNG 

                                                                                SỐ THỨ TỰ  
      CÂU HỎI                                    

NGƢỜI THỨ 1 NGƢỜI THỨ 2 NGƢỜI THỨ 3 NGƢỜI THỨ 4 NGƢỜI THỨ 5 NGƢỜI THỨ 6 

6. Tên  

(CHỦ HỘ) 

 

.............................. 
 

.............................. 
 

.............................. 
 

.............................. 
 

.............................. 
 

.............................. 

7. Tuổi (TÍNH THEO DƯƠNG LỊCH = 2011 - NĂM SINH) 
     

 

8. Giới tính (ĐÁNH DẤU X VÀO  MỘT Ô THÍCH HỢP) 1  NAM 

2   NỮ 

1  NAM 

2   NỮ 

1  NAM 

2   NỮ 

1  NAM 

2   NỮ 

1  NAM 

2   NỮ 

1  NAM 

2   NỮ 

9. Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất của [TÊN]?                            
(GHI MỘT MÃ THÍCH HỢP VÀO Ô)  

 

     

1= 

2= 

3= 

4= 

5= 

6= 

7= 

CHƢA QUA ĐÀO TẠO  

ĐÃ QUA ĐÀO TẠO NHƢNG KHÔNG CÓ CHỨNG CHỈ  

SƠ CẤP NGHỀ 

TRUNG CẤP NGHỀ, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

CAO ĐẲNG NGHỀ 

CAO ĐẲNG 

ĐẠI HỌC TRỞ LÊN 

10. Việc làm chiếm thời gian nhiều nhất  trong 12 tháng 
qua của [TÊN] là gì? (GHI MỘT MÃ THÍCH HỢP VÀO Ô) 

      

01= 

02= 

03= 

04= 

05= 

NÔNG NGHIỆP  

LÂM NGHIỆP 

THỦY SẢN 

DIÊM NGHIỆP 

CÔNG NGHIỆP (KHÔNG 

BAO GỒM DIÊM NGHIỆP) 

06= 

07= 

08= 

09= 

10= 

 XÂY DỰNG 

 THƢƠNG NGHIỆP 

 VẬN TẢI 

 DỊCH VỤ KHÁC 

 KHÔNG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ >> HỎI NGƯỜI 

TIẾP THEO 

      

11. Hình thức của công việc chiếm thời gian nhiều nhất  trong 
12 tháng qua của [TÊN] là gì? (GHI MỘT MÃ  THÍCH HỢP VÀO Ô) 

 

     
1= 

2= 

TỰ LÀM CHO GIA ĐÌNH 

LÀM NHẬN TIỀN CÔNG, TIỀN LƢƠNG 

12.  Việc làm chiếm thời gian nhiều thứ hai trong 12 
tháng qua của [TÊN] là gì?  

(XEM CÁCH ĐÁNH MÃ Ở CÂU 10 ĐỂ GHI MỘT MÃ THÍCH HỢP VÀO Ô) 

 
     

13. Ai trong số những ngƣời trên là ngƣời quyết định hoạt động kinh tế của hộ?                                   
(NGƯỜI QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH, QUYẾT ĐỊNH CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA HỘ) 

 
(ĐTV GHI MÃ THEO SỐ THỨ TỰ Ở TRƯỚC CÂU 6) 
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II. NGUỒN THU, NGÀNH SẢN XUẤT CHÍNH CỦA HỘ (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP) 

14. Nguồn thu nhập (ĐÃ TRỪ CHI PHÍ) lớn 
nhất của hộ trong 12 tháng qua?  

 

1  NÔNG, LÂM, THỦY SẢN VÀ DIÊM NGHIỆP 

2  CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG (>>CÂU 16) 

3  THƢƠNG NGHIỆP, VẬN TẢI, DỊCH VỤ KHÁC (>>CÂU 16) 

4  NGUỒN KHÁC (KHÔNG TỪ SẢN XUẤT KINH DOANH) 
(>>CÂU 16) 

 
16. Ngành sản xuất 

chính của hộ trong 
12 tháng qua? 

1  NÔNG NGHIỆP 

2  LÂM NGHIỆP 

3  THỦY SẢN 

4  DIÊM NGHIỆP 

5  CÔNG NGHIỆP (KHÔNG 

BAO GỒM DIÊM NGHIỆP)  

6   XÂY DỰNG  

7   THƢƠNG NGHIỆP 

8   VẬN TẢI 

9   DỊCH VỤ KHÁC 

10  HỘ KHÁC 
15. Nguồn thu nhập lớn nhất của 
hộ từ nông, lâm, thủy sản và diêm 
nghiệp trong 12 tháng qua?  

1  NÔNG NGHIỆP 

2  LÂM NGHIỆP 

3  THUỶ SẢN 

4  DIÊM NGHIỆP 

      
PHẦN III. DIỆN TÍCH ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT LÂM NGHIỆP, DIỆN TÍCH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, ĐẤT LÀM MUỐI  

(TẠI THỜI ĐIỂM 01/7/2011) 

17. Đất hộ sử dụng (GỒM CẢ ĐẤT ĐI THUÊ, ĐI MƯỢN, ĐẤU THẦU;  KHÔNG TÍNH ĐẤT CHO THUÊ, CHO MƯỢN)   

                                                             

a. Loại đất b. Số thửa/mảnh c. Tổng diện tích (m
2
) 

Trong đó 

c1. Đất của hộ (m
2
) 

c2. Đất hộ đi thuê, mƣợn,                       
đấu thầu (m

2
) 

1. Đất trồng cây hàng năm     

1a. Trong đó: Đất lúa 
    

2. Đất trồng cây lâu năm   
  

3. Đất lâm nghiệp     

3a. Trong đó: Đất có rừng trồng  
tập trung đạt tiêu chuẩn rừng 

  
  

4. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản   
  

5. Diện tích đất làm muối   
  

18. Diện tích đất hộ cho thuê, cho mƣợn (m
2
)  

                

                

                

             

                   

                

             

    

 Hộ số Mẫu các chữ số 
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PHẦN IV. DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG, CHĂN NUÔI VÀ THỦY SẢN 

19. Trong 12 tháng qua hộ [Ông/bà] có trồng các loại cây nông nghiệp không? (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)   1  CÓ     2  KHÔNG >> CÂU 21 

20. Diện tích gieo trồng một số cây chủ yếu 

I. CÂY HÀNG NĂM (MỖI VỤ TRONG NĂM TÍNH 1 LẦN DIỆN TÍCH) 

 

II. CÂY LÂU NĂM (CÓ ĐẾN 01/7/2011) 

a. Loại cây b. Tổng diện tích trồng (m
2
) a. Loại cây b. Tổng diện tích trồng (m

2
) 

b1. Trong đó: Diện tích cho              
sản phẩm (m

2
) 

c. Số cây lâu năm 
trồng phân tán cho 

sản phẩm (cây) 

1. Lúa hè thu 2010  1. Xoài    

2. Lúa thu đông/vụ 3 -2010  
 

2. Sầu riêng    

3. Lúa mùa 2010  3. Măng cụt    

4. Lúa đông xuân 2011   4. Mít    

5. Ngô/bắp  5. Cam, quýt    

6. Khoai lang  6. Bòng, bƣởi 
 
  

7. Sắn/mỳ  7. Nhãn 
 
  

8. Mía  8. Vải, chôm chôm 
 
  

9. Đậu tƣơng  9. Dừa 
 
  

10. Lạc/đậu phộng  10. Điều/Đào lộn hột 
 
  

11. Rau các loại  11. Hồ tiêu 
 
  

12. ……..  12. Cao su 
 
  

13. ..........  13. Cà phê  
  

14. ..........  14. Chè búp  
  

15. ..........  15. ...................  
  

16. ..........  16. ..................  
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21. Tại thời điểm 01/7/2011 hộ [Ông/bà] có chăn nuôi không? (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)          1  CÓ     2  KHÔNG >> CÂU 23 

22. Chăn nuôi (TẠI THỜI ĐIỂM 01/7/2011) 

a. Loại vật nuôi b. Số lƣợng (con)  a. Loại vật nuôi b. Số lƣợng (con) 

1. Trâu   
6. Gà  

2. Bò 
  

6a. Trong đó: Gà công nghiệp 
 

 2.1. Bò sữa  
 

6.1. Gà mái đẻ 
 

 2.1a. Trong đó: Bò cái sữa  
 

6.1a. Trong đó: Gà công nghiệp 
 

3. Dê   
 

7. Vịt  
 

4. Cừu 
  

7a. Trong đó: Vịt đẻ  

5. Lợn/heo (KHÔNG KỂ LỢN SỮA) 
  

8. Ngan/vịt xiêm, ngỗng 
 

Chia ra 

5.1. Lợn/heo nái 
  

9. Ong (ĐÀN) 
 

5.2. Lợn/heo đực giống 
   

10. …………………...... 
 

5.3. Lợn/heo thịt 
  

11. ……………………… 
 

23. Trong 12 tháng qua hộ [Ông/bà] có nuôi trồng thủy sản (kể cả nuôi thuỷ sản lồng, bè) không? (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)  1  CÓ     2  KHÔNG >> CÂU 26 

24. Nuôi trồng thủy sản trong 12 tháng qua (không bao gồm nuôi thủy sản lồng, bè) 

 
a. Diện tích nuôi cá                      

(m
2
) 

b. Diện tích nuôi tôm                        
(m

2
) 

c. Diện tích nuôi thuỷ sản khác 
(m

2
) 

d. Diện tích nuôi 
giống thuỷ sản (m

2
) 

e. Thể  tích 
bể, bồn nuôi 
giống (m

3
) 

Tổng số (=1+2+3)     
 

Chia ra 

1. Nuôi nƣớc ngọt 

   
 
 

 

 
 

2. Nuôi nƣớc lợ 
  

  
 

3. Nuôi nƣớc mặn 
  

  
 

Trong  

tổng số 

4. Nuôi trong ruộng lúa 
  

 xxxx xxxx 

5. Nuôi thâm canh, bán  
thâm canh 

  

 xxxx xxxx 

      

      

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 Hộ số Mẫu các chữ số 
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25. Nuôi thuỷ sản lồng, bè (TẠI THỜI ĐIỂM 01/7/2011) 

 a. Tổng số lồng, bè nuôi (cái) 
a1. Trong đó:  

Số lồng bè nuớc ngọt (cái) 
b. Thể tích lồng, bè nuôi (m

3
) 

b1. Trong đó: Thể tích lồng,                           
bè nƣớc ngọt (m

3
)
 

1. Cá     

2. Tôm     

3. Thuỷ sản khác     

PHẦN V. MÔI TRƢỜNG SỐNG VÀ ĐỒ DÙNG CHỦ YẾU CỦA HỘ (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP) 

26. Hộ có sử dụng điện không?  

  

1  CÓ 

2  KHÔNG >> CÂU 28 

 

 
31. Hộ sử dụng loại chất đốt chủ yếu 

nào để đun nấu? 

 

1  CỦI  

2  THAN 

3  GAS CÔNG NGHIỆP  

4  BIOGA 

5  ĐIỆN  

6  NGUỒN KHÁC 

27. Hộ sử dụng nguồn điện nào là 

chính?           

1  ĐIỆN LƢỚI QUỐC GIA  

2  NGUỒN ĐIỆN KHÁC  

28. Hộ sử dụng nguồn nƣớc chính nào 

dùng cho ăn, uống? 

1  NƢỚC MÁY RIÊNG 

2  NƢỚC MÁY CÔNG CỘNG 

3  NƢỚC MUA (XI TÉC, BÌNH...) 

4  NƢỚC GIẾNG KHOAN 

5  NƢỚC GIẾNG ĐÀO/GIẾNG KHƠI 

6  NƢỚC KHE, NƢỚC SUỐI 

7  NƢỚC SÔNG, HỒ, AO 

8  NƢỚC MƢA 

9  NƢỚC KHÁC (GHI RÕ____________________) 

32. Hộ đang sử dụng loại nhà tắm 
nào là chính? 

1  NHÀ TẮM XÂY  

2  NHÀ TẮM KHÁC 

3  KHÔNG CÓ NHÀ TẮM 

33. Hộ đang sử dụng loại hố xí nào là 
chính? 

1  HỐ XÍ TỰ HOẠI/BÁN TỰ HOẠI TRONG NHÀ 

2  HỐ XÍ TỰ HOẠI/BÁN TỰ HOẠI NGOÀI NHÀ 

3  HỐ XÍ THẤM DỘI NƢỚC (SUILABH) 

4  HỐ XÍ KHÁC  

5  KHÔNG CÓ HỐ XÍ 

29. Hộ có dùng hệ thống lọc hoặc hoá 

chất để xử lý nƣớc ăn, uống không? 

1  CÓ 

2  KHÔNG 

30. Hộ sử dụng nguồn nƣớc chính nào 

dùng cho sinh hoạt? 

 

1  NƢỚC MÁY RIÊNG 

2  NƢỚC MÁY CÔNG CỘNG 

3  NƢỚC MUA (XI TÉC, BÌNH...) 

4  NƢỚC GIẾNG KHOAN 

5  NƢỚC GIẾNG ĐÀO/GIẾNG KHƠI 

6  NƢỚC KHE, NƢỚC SUỐI 

7  NƢỚC SÔNG, HỒ, AO 

8  NƢỚC MƢA 

9  NƢỚC KHÁC (GHI RÕ____________________) 

34. Hộ xử lý rác thải sinh hoạt bằng 

hình thức chủ yếu nào? 

 

1  CÓ NGƢỜI ĐẾN THU GOM 

2  MANG ĐẾN HỐ RÁC TẬP TRUNG 

3  CHÔN, ĐỐT 

4  VỨT BẤT KỂ CHỖ NÀO 

5  KHÁC (GHI RÕ________________________) 

35. Hệ thống thoát nƣớc thải chủ yếu 

của hộ thuộc loại gì? 
1  RÃNH THOÁT CÓ NẮP ĐẬY   

2  RÃNH THOÁT HỞ 

3  HÌNH THỨC KHÁC 

4  KHÔNG CÓ HỆ THỐNG THOÁT NƢỚC THẢI 
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36. Một số đồ dùng chủ yếu của hộ (TẠI THỜI ĐIỂM 01/7/2011) 

Loại Số lƣợng  (cái)  Loại Số lƣợng  (cái)  Loại Số lƣợng  (cái) 

1. Xe máy   6. Điện thoại cố định
*
   11. Quạt điện các loại  

2. Ti vi màu   7. Điện thoại di động   12. Bình tắm nóng lạnh  

3. Đầu video/VCD/DVD   8. Máy điều hòa   13. Lò vi sóng, lò nƣớng  

4. Radio, cassettes   9. Máy giặt   14. Máy vi tính  

5. Dàn nghe nhạc   10. Tủ lạnh, tủ đá   
14a. Trong đó: - Số máy tính 

kết nối Internet 
 

GHI CHÚ: *
GỒM CẢ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH KHÔNG DÂY; MỘT THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH NẾU CÓ LẮP THÊM NHIỀU MÁY CŨNG CHỈ TÍNH LÀ MỘT ĐIỆN THOẠI 

   PHẦN VI. MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHỦ YẾU (TẠI THỜI ĐIỂM 01/7/2011) 

I. MÁY KÉO (MÁY CÀY, BỪA, XỚI...)   II. TÀU, THUYỀN, XUỒNG VẬN TẢI CÓ ĐỘNG CƠ 

 Công suất (CV)  Loại tàu, thuyền, xuồng Số lƣợng (chiếc) Tổng công suất (CV) 

37. Máy kéo thứ nhất   41. Tàu, thuyền, xuồng vận tải hàng hóa   

38. Máy kéo thứ hai   42. Tàu, thuyền, xuồng vận tải hành khách   

39. Máy kéo thứ ba   43. Tàu, thuyền, xuồng dịch vụ thuỷ sản    

40. Máy kéo thứ tƣ   ……………………….   

III. MÁY MÓC, THIẾT BỊ KHÁC 

Loại máy, thiết bị Số lƣợng (chiếc)  Loại máy, thiết bị Số lƣợng (chiếc) 

44. Ô tô (TỔNG SỐ)   49. Máy gặt đập liên hợp  

44a. Trong đó: Ô tô vận tải hàng hoá   50. Máy gặt khác (MÁY GẶT XẾP HÀNG, MÁY GẶT CẦM TAY…) 
 

45. Máy phát lực chạy bằng động cơ điện   51. Máy cắt, xén (MÁY CẮT CỎ, CẮT CÀNH, XÉN CÂY...)  

46. Máy phát lực chạy bằng động cơ xăng, dầu diezen   52. Máy tuốt lúa có động cơ  

47. Máy phát điện   53. Lò, máy sấy sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản  

48. Máy/giàn gieo sạ   54. Máy chế biến lƣơng thực (XAY XÁT, ĐÁNH BÓNG, PHÂN LOẠI)  

 Hộ số Mẫu các chữ số 
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Loại máy, thiết bị Số lƣợng (chiếc)  Loại máy, thiết bị Số lƣợng (chiếc) 

55. Máy chế biến thức ăn gia súc (NGHIỀN, TRỘN …) 
 

 59. Bình phun thuốc trừ sâu có động cơ  

56. Máy chế biến thức ăn thuỷ sản (NGHIỀN, TRỘN, ÉP ĐÙN…)   60. Thuyền, xuồng đánh bắt thuỷ sản không động cơ 
 

57. Máy sục khí, đảo nƣớc dùng trong nuôi thủy sản   61. Máy chế biến gỗ (CƯA, XẺ, PHAY, BÀO...) 
 

58. Máy bơm nƣớc dùng cho sản xuất nông, lâm, thủy sản   62. Máy khác (GHI RÕ....................................................................................) 
 

63. Tàu, thuyền, xuồng khai thác thuỷ sản có động cơ 

 

a. Công suất                
máy chính                      

(CV) 

b. Chiều dài 
thân tàu                     

(m) 

c. Nghề khai thác chính  
(GHI MỘT MÃ THÍCH HỢP VÀO Ô ) d. Số ngày khai 

thác bình 
quân/chuyến 

e. Số chuyến 
khai thác/năm 

f. Phạm vi khai thác chủ yếu                          
(GHI MỘT MÃ THÍCH HỢP VÀO Ô ) 

1=  TRONG ĐẤT LIỀN  
2=  VÙNG BIỂN VEN BỜ          
3=  VÙNG LỘNG 
4= VÙNG KHƠI, BIỂN CẢ 

01=  KÉO ĐƠN 
02=  KÉO ĐÔI 
03=  RÊ TẦNG MẶT  
04=  RÊ TẦNG ĐÁY 
05=  VÂY NGÀY  

06=  VÂY ÁNH SÁNG 
07=  CÂU MỰC 
08 = CÂU VÀNG CÁ NGỪ 
09=  CÂU KHÁC 
10=  NGHỀ KHÁC 

Tàu, thuyền, xuồng 1 
 

     

Tàu, thuyền, xuồng 2 
 

 
 

   

Tàu, thuyền, xuồng 3       

Tàu, thuyền, xuồng 4       

Tàu, thuyền, xuồng 5       

Tàu, thuyền, xuồng 6       

Ngày điều tra: ….. tháng 7 năm 2011 

KÝ XÁC NHẬN 

 NGƢỜI CUNG CẤP THÔNG TIN  ĐIỀU TRA VIÊN TỔ TRƢỞNG ĐIỀU TRA 

CHỮ KÝ 
 

  

HỌ VÀ TÊN    
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